TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ
ĐỀ KIỂM  ĐỊNH  CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NĂM HỌC: 2022 - 2023
MÔN:     TOÁN LỚP 4  

( THỜI GIAN: 40 PHÚT, KHÔNG KỂ THỜI GIAN CHÉP ĐỀ)

I. TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1 :(1 điểm). Một hình bình hành có chiều cao 2dm và độ dài đáy 10cm. Diện tích  hình bình hành đó là:
    A.  20cm2               B.  200cm2[image: image1]             C. 20dm2[image: image2]               D. 24 dm2[image: image3]
Câu 2 :(1 điểm).  Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi  là: 

    A.  120 dm2                  B.  240 m2[image: image4]                 C. 12m2[image: image5]              D. 24dm2
II. TỰ LUẬN 
Câu 1 :(3 điểm). A) Tính:                           a) 
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                            B) Đặt tính rồi tính:         c)  428 X 125                   d)  7368  : 24 
Câu 2: (3 điểm). Tìm X:  

       a)  X + 126 = 480       b) X – 209 = 435       c)    
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Câu 3: (1,5 điểm). Ông  hơn cháu 60 tuổi. Biết tuổi cháu bằng  
[image: image13.wmf]4

1

 tuổi ông. Tính tuổi mỗi người? 

Câu 4. (0,5 điểm) Tính  nhanh :
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ĐÁP ÁN  BÀI KIỂM ĐỊNH  CUỐI HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2017-2018

MÔN:  TOÁN – Lớp 4

Thời gian:  40 phút. 

I.Trắc nghiệm: (2 điểm)
Câu 1   B    ; Câu 2   C  

II. Tự luận: ( 8 điểm)

Câu 1. Tính (3điểm)  mỗi phép tính đúng ( 0,75 điểm)
a)   
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  c)  428 X 125 =53 500    d)  7368  : 24=307        Câu 2: (3 điểm). Tìm X:  

       a)  X + 126 = 480       b) X – 209 = 435       c)    
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               X = 354                  X = 644                        X = 
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Câu 3.(1, 5điểm)  
                                                           Bài giải 

	Ta bài ra ta có sơ đồ như sau :

                                   ? tuổi

Tuổi  ông:                                           
(0,25 đ):

                             

Tuổi cháu:                       60tuổi

                   ? tuổi

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

                        4 – 1 = 3 ( phần)                                                                (0,25 đ)

   Tuổi của ông là:

                     60 : 3 x 4 = 80 (tuổi) :                                                           (0,5 đ)

   Tuổi của cháu là:                             

                     80 – 60 = 20(tuổi)                                                                  ( 0,25 đ)                                                                            

                                                                 Đáp số  (0,25đ). Ông: 80 tuổi

                                                                                            Cháu: 20tuổi


Câu 4.(0,5 điểm) Tính nhanh:
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 EMBED Equation.3 [image: image29.wmf]1
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*)  Lưu ý: học sinh  có thể giải bằng cách khác mà có đáp số đúng  GV chấm bài cân nhắc khi cho điểm. 
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